
1 Đào Thị Hiệp Nữ 08/03/2001 7320107 2019 Ngữ văn Ba Bắc Giang

2 Nguyễn Diệu Linh Nữ 20/04/2001 7320107 2018 Ngữ văn Ba Bắc Giang

3 Tạ Thị Thùy Nữ 18/04/2001 7320107 2019 Ngữ văn Ba Bắc Giang

4 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 17/08/2001 7310206 2019 Ngữ văn Ba Bắc Giang

5 Lê Tuấn Kiệt Nam 22/05/2001 7310206 2019 Toán Ba Bắc Ninh

6 Nguyễn Hồng Ánh Nữ 31/01/2001 7380108 2019 Ngữ văn Nhì Bắc Ninh

7 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 25/07/2001 7380108 2019 Ngữ văn Nhì Bắc Ninh

8 Võ Hoàng Ngọc Nữ 14/01/2001 7310206 2019 Ngữ văn Nhì Hà Giang

9 Nguyễn Mai Chi Nữ 15/09/2001 7320107 2019 Ngữ văn Ba Hà Nam

10 Nguyễn Thu Trang Nữ 15/12/2001 7310206 2018 Khoa học xã hội Ba Hà Nội

11 Nguyễn Lê Khánh Hà Nữ 23/06/2001 7320107 2017 Khoa học kỹ thuật Ba Hà Nội

12 Lê Bảo Châu Nữ 24/12/2001 7310206 2019 Tiếng Anh Ba Hà Nội

13 Nguyễn Hải Đông Nam 06/11/2001 7310106 2018 Khoa học kỹ thuật Nhì Hà Nội

14 Trần Hà Phương Nữ 02/03/2001 7320107 2019 Tiếng Pháp Nhất Hà Nội

15 Đặng Ngọc Minh Nữ 19/06/2001 7310106 2019 Ngữ văn Ba Hà Nội

16 Phạm Thanh Phương Nữ 08/02/2001 7320107 2018 Ngữ văn Nhì Hà Nội

17 Nguyễn Tùng Lâm Nam 27/04/2001 7320107 2018&2019 Tiếng Anh Nhì&Ba Hà Nội

18 Nguyễn Minh Đức Nam 05/09/2001 7310106 2017 Khoa học kỹ thuật Ba Hà Nội

19 Nguyễn Xuân Thái Nam 29/07/2001 7380108 2018 Khoa học xã hội Nhất Hà Nội

20 Nguyễn Anh Hân Nữ 15/05/2001 7320107 2018 Khoa học xã hội Nhất Hà Nội

21 Đinh Bảo Trọng Nam 08/08/2001 7310106 2019 Hóa học Nhất Hà Nội

22 Lê Thị Hằng Phương Nữ 07/10/2001 7310206 2019 Tiếng Anh Nhì Hà Tĩnh

23 Trần Phương Anh Nữ 21/10/2001 7310206 2018 Tiếng Anh Nhì Hà Tĩnh

24 Nguyễn Hoài Nam Nam 18/03/2001 7310206 2019 Tiếng Pháp Nhì Hà Tĩnh
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25 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 27/11/2001 7310206 2019 Tiếng Pháp Nhì Hải Dương

26 Nguyễn Minh Ánh Nữ 26/07/2001 7320107 2019 Tiếng Pháp Nhì Hải Dương

27 Nguyễn Thị Hậu Như Nữ 08/09/2001 7320107 2018 Khoa học xã hội Nhất Hải Phòng

28 Đoàn Bảo Hà Nữ 19/05/2001 7310206 2019 Tiếng Anh Ba Hải Phòng

29 Trịnh Thị Mỹ Hân Nữ 10/08/2001 7320107 2019 Tiếng Anh Nhì Hải Phòng

30 Phạm Khoa Lộc Nam 09/04/2001 7310206 2019 Tiếng Anh Nhì Hải Phòng

31 Vũ Phan Khánh Linh Nữ 28/08/2001 7320107 2019 Tiếng Anh Ba Hải Phòng

32 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 05/04/2001 7320107 2019 Tiếng Anh Ba Hải Phòng

33 Vũ Thị Trà Giang Nữ 08/12/2001 7310206 2019 Ngữ văn Ba Hưng Yên

34 Vũ Trần Mai Trang Nữ 25/08/2001 7320107 2019 Ngữ văn Nhì Hưng Yên

35 Đoàn Hà Trang Nữ 17/11/2001 7310206 2019 Ngữ văn Ba Lào Cai

36 Trịnh Minh Thành Nam 25/07/2001 7310106 2018 Khoa học kỹ thuật Ba Lào Cai

37 Nguyễn Như Huệ Nữ 27/08/2001 7310206 2018 Khoa học xã hội Ba Lào Cai

38 Đỗ Thế Duy Nam 07/01/2001 7320107 2019 Tiếng Pháp Nhì Nam Định

39 Vũ Phương Nhi Nữ 15/12/2001 7310206 2019 Tiếng Pháp Nhì Nam Định

40 Trần Nguyệt Hà Nữ 27/08/2001 7320107 2018 Tiếng Anh Ba Nghệ An

41 Cao Nữ Trà My Nữ 20/10/2001 7310206 2019 Tiếng Pháp Nhì Nghệ An

42 Trần Thị Thùy An Nữ 25/08/2001 7320107 2019 Tiếng Pháp Ba Nghệ An

43 Trần Đức Tâm Nam 16/12/2001 7310206 2018 Tiếng Anh Ba Nghệ An

44 Trần Ngọc Minh An Nữ 18/08/2001 7320107 2018 Tiếng Anh Nhì Nghệ An

45 Phạm Thùy Linh Nữ 30/11/2001 7320107 2019 Tiếng Anh Ba Nghệ An

46 Nguyễn Thiện Khiêm Nam 18/03/2001 7320107 2018 Tiếng Anh Ba Nghệ An

47 Bùi Thị Diệu Thúy Nữ 10/09/2001 7380108 2019 Tiếng Anh Ba Ninh Bình

48 Trần Vũ Yên Khuê Nữ 11/05/2001 7310106 2019 Ngữ văn Nhì Phú Yên

49 Trần Tùng Linh Nam 17/10/2001 7320107 2018 Tiếng Pháp Ba Quảng Ninh

50 Vũ Khánh Thu Nữ 24/08/2001 7310106 2018 Khoa học kỹ thuật Nhì Quảng Ninh

51 Bùi Nguyễn Khánh Vân Nữ 28/12/2001 7380108 2019 Ngữ văn Ba Quảng Ninh

52 Hoàng Thu Hiền Nữ 03/08/2001 7320107 2019 Ngữ văn Ba Quảng Ninh

53 Lê Nguyễn Khánh Huyền Nữ 02/09/2001 7310206 2019 Ngữ văn Nhì Quảng Trị

54 Lê Ngọc Khánh Hòa Nữ 28/09/2001 7380108 2019 Ngữ văn Ba Thái Nguyên

55 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ 03/02/2001 7320107 2019 Ngữ văn Ba Thái Nguyên



56 Vũ Đặng Khánh Linh Nữ 23/05/2001 7320107 2019 Tiếng Anh Ba Thái Nguyên

57 Đồng Minh An Nam 15/11/2001 7310206 2018 Tiếng Pháp Ba Thanh Hóa

58 Nguyễn Thị Trang Nữ 22/11/2001 7310106 2018 Ngữ văn Ba Thanh Hóa
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